
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,092,976,833      

1 01/06/2021 Thị uỷ Bến Cát cho tiềm mặt 1,900,000             

2 03/06/2021 Công ty Kiswire cho vô TK801 10,000,000           

3 04/06/2021 Chú Luka Doncic cho vô TK801 250,000                

4  Công ty Mai Phương cho vô TK801 6,000,000             

5 05/06/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

6  Bác PhuongTran ở Mỹ cho 300usd*22.900 6,870,000             

7 07/06/2021 Hai bác Tô Bữu Lưỡng và Dạ O Thị Minh cho vô TK801 30,000,000           

8  Công ty cổ phần Hoàng Kim cho vô TK801 10,000,000           

9 08/06/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

10 09/06/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 20,000                  

11  Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

12 11/06/2021 Hội Fortitude Educational Foundation cho vô TK801 $10.000*22.870 228,700,000         

13 14/06/2021 Công ty Diamon cho tiền mặt 4,000,000             

14 15/06/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

15  Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

16  Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

17 16/06/2021 Cô Trần Huyền Trân ở Houston cho 200usd*22.900 4,580,000             

18  Cô Hà Khuất ở Houston cho 200usd*22.900 4,580,000             

19 17/06/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 50,000                  

20 20/06/2021 Chú Kha kiến trúc sư cho xoài và tiền mặt 1,000,000             

21 22/06/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

22 28/06/2021 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

23  Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 1,569                    

Tổng Trong kỳ 313,451,569         

Tổng Cuối kỳ 8,406,428,402      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 24,906,375,034    

1 01/06/2021 Tiền chợ 227,000                

2  Cho Bảo 50,000                  

3  Thuốc cho Leny 25,000                  

4  Bao đựng rác 560,000                

5  Chổi 350,000                

6  Xăng 20,000                  

7 02/06/2021 Tiền chợ 293,000                

8  Làm chìa khoá 80,000                  

9 03/06/2021 Tiền chợ 140,000                

10  Máy bơm hồ cá 323,000                

11  Tú khám mắt 10,000                  
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12 04/06/2021 Tiền chợ 600,000                

13  Sửa tủ lạnh 260,000                

14  Mua thức ăn cá cảnh 30,000                  

15 05/06/2021 Tiền chợ 628,000                

16  Sơn dầu và bàn chải 170,000                

17  Lỏi lọc nước 465,000                

18  Xăng 30,000                  

19  Ca uống nước 40,000                  

20  Cước 30,000                  

21  Nùi chà xoong 20,000                  

22  Khăn lau bàn 50,000                  

23 06/06/2021 Tiền chợ 655,000                

24  Ruột xe honda 70,000                  

25 07/06/2021 Tiền chợ 225,000                

26  Ổ khoá cửa 450,000                

27  13 xô nhựa 715,000                

28  Phụ tùng xe đạp 270,000                

29 08/06/2021 Tiền chợ 524,000                

30 09/06/2021 Tiền chợ 240,000                

31  Xăng 40,000                  

32  Băng keo trong 25,000                  

33 10/06/2021 Tiền chợ 455,000                

34  Khám bệnh cho Thịnh 239,000                

35 11/06/2021 Tiền chợ 405,000                

36 12/06/2021 Tiền chợ 180,000                

37  Băng keo lớn 98,000                  

38 13/06/2021 Tiền chợ 944,000                

39 14/06/2021 Tiền chợ 153,000                

40  Dầu ăn 296,000                

41  Linh kiện xe hơi 598,000                

42  Nước rửa chén 150,000                

43  Rác 2 tháng 200,000                

44  Phí bưu điện 52,000                  

45 15/06/2021 Tiền chợ 633,000                

46 16/06/2021 Tiền chợ 685,000                

47  Linh kiện ống nước 394,000                

48 17/06/2021 Tiền chợ 227,000                

49  Val nước 55,000                  

50  Mút che thùng nước 168,000                

51 18/06/2021 Tiền chợ 891,000                

52  Dầu gội đầu 290,000                

53  Khám bệnh cho Hưng 284,000                

54 19/06/2021 Tiền chợ 689,000                

55  Phí bưu điện 62,000                  

56  Internet 1,000,000             

57 20/06/2021 Tiền chợ 513,000                

58 21/06/2021 Tiền chợ 360,000                

59  Gas 280,000                

60 22/06/2021 Tiền chợ 821,000                

61  Nước suối 84,000                  

62 23/06/2021 Tiền chợ 158,000                

63 24/06/2021 Tiền chợ 321,000                

64  Gas 280,000                

65  Nước rửa chén 150,000                

66 25/06/2021 Tiền chợ 687,000                

67  Bao đựng rác 300,000                

68  Sách lớp 6 556,000                

69  Khám bệnh cho Hưng 100,000                

70 26/06/2021 Tiền chợ 302,000                

71  Tương ớt 30,000                  

72 27/06/2021 Tiền chợ 232,000                

73  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  



74  Xăng 40,000                  

75 28/06/2021 Tiền chợ 350,000                

76  Xăng 30,000                  

77 29/06/2021 Tiền chợ 587,000                

78  Linh kiện điện 190,000                

79  Xăng 30,000                  

80 30/06/2021 Tiền chợ 503,000                

81  Cuốc 280,000                

82  Nước suối 95,000                  

83  Giấy A4 120,000                

84  Ống nước 95,000                  

85  Thức ăn cho cá cảnh 30,000                  

86  Xăng 20,000                  

87  Lương cô Loan 4,000,000             

88  Lương cô Thảo 8,000,000             

89  Lương cô Duyên 6,000,000             

90  Lương cô Dapnie 23,000,000           

91  Lương thầy Minh 10,000,000           

92  Lương thầy Thanh 3,000,000             

93  Lương thầy Minh nhỏ 6,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 84,340,000           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,322,088,402      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,322,088,402      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC


